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SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:           /KSBT-TCHC 
V/v mời cung cấp báo giá trang phục,  

bảo hộ lao động 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 4 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các công ty, xưởng, cơ sở may trang phục, bảo hộ lao động trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc. 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

- Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 

dịch y tế biên giới;  

- Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế quy định về 

trang phục y tế;  

- Quyết định số 1199/QĐ-SYT ngày 12/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;  

- Kế hoạch số 112/KH-KSBT ngày 17/4/2026 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Tuyên Quang về việc mua sắm trang phục, bảo hộ lao động năm 

2026;  

- Nhu cầu trang phục, bảo hộ lao động năm 2026 của các khoa, phòng 

trực thuộc Trung tâm.  

II. NỘI DUNG MỜI BÁO GIÁ 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang mời các đơn vị có đủ 

năng lực, kinh nghiệm tham gia cung cấp báo giá gói mua sắm: 

“Trang phục, bảo hộ lao động năm 2026” (Chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo) 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG 

1. Yêu cầu chung 

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng;  

- Đảm bảo đúng chủng loại, chất liệu, quy cách theo yêu cầu;  

- Đường may chắc chắn, đúng tiêu chuẩn may mặc; không lỗi kỹ thuật;  

- Kích cỡ may đo theo số đo thực tế của cán bộ (hoặc theo size chuẩn nếu 

được yêu cầu);  

- Có khả năng cung cấp mẫu thực tế khi được yêu cầu (trước hoặc sau khi 

đánh giá báo giá).  

2. Yêu cầu cụ thể 

- Vải: đúng chủng loại nêu trong danh mục (lon Nhật/kaki…), không pha 

trộn kém chất lượng;  
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- Màu sắc: đồng đều, không phai, không loang;  

- Định lượng vải (khuyến nghị để chuẩn hóa báo giá):  
+ Vải blouse: ≥ 120–150 g/m²  

+ Vải kaki: ≥ 180–220 g/m²  

- Phụ liệu: cúc, khóa, chỉ may đảm bảo chất lượng, bền trong quá trình sử 

dụng và giặt là;  

- Logo (nếu có): thêu/sử dụng theo yêu cầu, đảm bảo sắc nét.  

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO GIÁ 

Áp dụng nguyên tắc đánh giá toàn diện, không chỉ giá thấp nhất, cụ thể: 

1. Tính hợp lệ (bắt buộc) 

- Có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu;  

- Báo giá hợp lệ, ký, đóng dấu;  

- Ngành nghề kinh doanh phù hợp.  

2. Năng lực và kinh nghiệm 

- Có kinh nghiệm cung cấp trang phục tương tự;  

- Có cơ sở sản xuất hoặc hợp đồng gia công rõ ràng.  

3. Kỹ thuật – chất lượng 

- Đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật tại Mục III;  

- Có mẫu minh họa (nếu yêu cầu);  

- Cam kết may đo/chỉnh sửa.  

4. Giá chào 

- Giá hợp lý, cạnh tranh;  

- Rõ ràng, không thiếu chi phí;  

- Không có điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư.  

Lưu ý: Báo giá không đáp ứng kỹ thuật hoặc thiếu minh bạch sẽ không 

được xem xét, kể cả giá thấp. 

V. YÊU CẦU VỀ GIÁ BÁO 

1. Giá chào là giá trọn gói, bao gồm 

- Thuế;  

- Chi phí vận chuyển;  

- Chi phí đo may, chỉnh sửa (nếu có);  

- Các chi phí liên quan khác.  

- Báo giá theo đơn giá và tổng giá;  

- Không điều chỉnh giá trong thời gian hiệu lực.  

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

- Thời gian cung cấp: theo yêu cầu của Trung tâm (dự kiến trong năm 

2026);  

- Địa điểm giao hàng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang; 

- Bảo hành/chỉnh sửa: tối thiểu 03 tháng kể từ khi bàn giao.  

VII. THÔNG TIN TIẾP NHẬN BÁO GIÁ 

1. Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hà 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.  

3. Hình thức tiếp nhận báo giá 
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- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư hoặc liên hệ ông Nguyễn Văn Tân – 

Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại: 0944.098.377;  

- Gửi qua đường bưu điện về: Bộ phận Văn thư – Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Tuyên Quang (Cơ sở 2, Tổ dân phố Tân Hà 9, phường Minh Xuân, 

tỉnh Tuyên Quang). (Thời điểm tiếp nhận được tính theo thời gian Trung tâm 

nhận được báo giá). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/4/2026 đến trước 17 giờ 00 

phút ngày 11/5/2026. (Các báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được 

xem xét).  

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký báo 

giá. 

VIII. THÀNH PHẦN HỒ SƠ BÁO GIÁ 
1) Thư báo giá (theo mẫu – Phụ lục II);  

2) Bảng chào giá chi tiết (theo mẫu);  

3) Hồ sơ năng lực;  

4) Tài liệu chứng minh chất lượng (nếu có);  

5) Hình ảnh/mẫu sản phẩm (khuyến khích).  

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trung tâm không có trách nhiệm hoàn trả chi phí lập báo giá;  

- Có thể mời đơn vị làm rõ hồ sơ;  

- Kết quả lựa chọn dựa trên tổng hợp các tiêu chí nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn Quý công ty! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Trung tâm; 

- Phòng KHNV, TCKT; 

- Đăng tải Website SYT; 

- Lưu VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
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DANH MỤC   

Trang phục, bảo hộ lao động 

(Kèm theo Công văn số       /KSBT-TCHC ngày       tháng 4 năm 2026                                                          

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT 

Tên, chất liệu, quy 

cách, sản phẩm hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

I Quần áo Blouse      

1 

Quần áo Blouse cộc tay 

(Điều dưỡng, NHS, 

KTV, Dược sĩ):  

Bộ 56 

Vải Lon Nhật màu trắng: Áo 

Blouse: cài cúc giữa, chiều dài 

áo ngang mông, phía trước có 3 

túi. Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau 

2 Quần áo Blouse (Bác sĩ) Bộ 30 

Vải Lon Nhật màu trắng, cài 

cúc giữa, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi. Quần 

âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 

1 túi sau 

II 
Trang phục Kiểm dịch 

y tế biên giới 
    

 

1 Áo sơ mi nam cộc tay:  Cái 20 

Chất liệu, quy cách: Vải lon 

Nhật, màu trắng; Cổ đức có 

chân, bu dông nẹp lật vào 

trong, hai vai có hai quai cài 

phù hiệu, hai túi ngực có nắp, 

đáy túi hơi lượn tròn, miệng túi 

may một đường 3 cm 

2 Áo sơ mi nam dài tay:  Cái 10 

Chất liệu, quy cách: Vải lon 

Nhật, màu trắng; Cổ đức có 

chân, bu dông nẹp lật vào 

trong, hai vai có hai quai cài 

phù hiệu, hai túi ngực có nắp, 

đáy túi hơi lượn tròn, miệng túi 

may một đường 3 cm 

3 
Quần áo véc (măng tô) 

nam x 02 quần:  
Bộ 10 

Chất liệu, quy cách: vải Kaky 

màu tím than; Quần ống đứng, 

hai túi chéo, có túi sau không 

nắp; Áo véc: may 4 túi ốp 

ngoài có nắp, cầu vai 2 bên. 
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